
Họ và tên:........................................................ PHIẾU BÀI TẬP 

 

TOÁN 

 

A. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước chữ cái có câu trả lời đúng 

 

Câu 1. Số 2 754 đọc là : 

A. Hai nghìn bảy trăm năm tư                           C. Hai nghìn bảy trăm năm mươi tư 

B. Hai nghìn bảy trăm năm bốn                                                    D. Hai bảy năm tư 

Câu 2. Làm tròn số 9 628 đến hàng trăm, ta được: 

A. 9 630  B. 9 620  C. 9 700  D. 9 600 

Câu 3. Số 2 868 làm tròn đến hàng chục được số nào? 

A. 2 230                                         B. 2 870   C. 2 860 
Câu 4. Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm là: 

A. 20 cm²   B. 40 cm²   C. 48 cm²   D. 96 cm² 

Câu 5. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 3 dm và chiều rộng 7 cm là: 

A. 510 cm²   B. 210 cm²   C. 51 dm²   D. 210 dm² 

B. Phần tự luận 

Bài 1: Thực hiện các yêu cầu sau: 

a) Làm tròn số 3489 đến hàng chục ta được……………………… 

b) Làm tròn số 1 274 đến hàng trăm ta được……………………… 

Bài 2: Cho các số sau: 5140, 5299, 5296, 5639, 5998. 

a. Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần:………………………………………………………. 

b. Sắp xếp các số trên theo thứ tự giảm dần: …………………………………………………….. 

Bài 3: Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là: 

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Viết các số sau dưới dạng tổng các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị: 

7191 = ……………………………………..    4179 = ……………………………………… 

8809 = ……………………………………      3685 = ……………………………………… 

1021 = ……………………………………     1099 = ……………………………………… 

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36 cm, chiều rộng bằng 
1

4
 chiều dài. Diện tích 

của hình chữ nhật là: 

Bài giải 

………………….………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………… 



Bài 6: Tính diện tích của hình chữ nhật có các số đo sau (làm vở) 

a, Hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm 

b, Hình chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 13 cm 

c, Hình chữ nhật có chiều rộng 10 cm, chiều dài 3 dm 

Câu 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 13cm và chiều rộng 7cm; biết hình vuông MNPQ có 

chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật ABCD. Tính cạnh hình vuông MNPQ? (làm vở) 

Bài 7. Hoàn thành bảng (theo mẫu) 

Chiều dài Chiều rộng Diện tích hình chữ nhật Chu vi hình chữ nhật 

9cm 3cm 9 x 3  =  27 (cm2) (9 +  3)  x  2  =  24 (cm) 

27cm 10cm   

35cm 9cm   

1dm 5cm   

TIẾNG VIỆT 

Bài 1. Hãy nối các từ có cùng ý nghĩa với nhau ở cột bên trái với từ ở cột bên phải:             

cần cù dũng cảm hòa bình trung thực xinh đẹp 

     

gan dạ thành thật mỹ lệ thái bình siêng năng 

 

Bài 2. Chuyển những câu sau thành câu có hình ảnh so sánh 

a) Những bông hoa có màu trắng. 

………………….………………………………………………………………………………… 

b) Mặt nước trong. 

………………….……………………………………………………………………………… 

   c) Đôi mắt của em bé sáng long lanh. 

………………….………………………………………………………………………………… 

Bài 3. Khoanh vào những câu có sử dụng sai dấu câu và sửa lại cho đúng: 

a. Lan hỏi mẹ xem đã đến giờ đi học chưa? 

b. Buổi sáng, trên những cành cây ngọn cỏ. Sương long lanh như những hạt ngọc. 

c. Trăng đã lên: Em thấy hôm đó trăng rất sáng. 

d. Bà dặn em: “Con phải chăm ngoan, nghe lời bố mẹ nhé!” 

Bài 4. Hãy điền từ chỉ đặc điểm thích hợp vào chỗ chấm (cong cong, to, trơn) 

a) Trời mưa, đường ........................ như đổ mỡ. 

b) Cầu Thê Húc màu son .........................................như con tôm. 

c) Con rùa lớn đầu ............................ như trái bưởi. 



 


